TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

Nội dung dạy học HKII – Môn Tiếng Anh – Lớp 7 
[bookmark: _GoBack]                          Thời gian học từ 02/02-06/02/2021
-------
Tuần 22-Tiết 1
Unit 11: B1, 2. KEEP FIT, STAY HEALTHY

I. MỤC TIÊU:
               - Thực hành bài tập về các nội dung kiến thức đã học ở phần A.
               - Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng đọc hiểu.
II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:
       1) Từ vựng:
               - Học từ vựng mới: headache, sick, sick note, virus.  
       2) Ngữ pháp:
              - Thì quá khứ đơn. 
III. THỜI LƯỢNG:
             - 45 phút
IV. TIẾN TRÌNH:
	      Hướng dẫn của giáo viên
	     Nội dung học sinh ghi vào tập

	1.Kiểm tra bài cũ 
 -  Học sinh trả lời các câu hỏi:


	
a) What did you eat last night?
b) Did you do your homework yesterday?
Gợi ý: 
 a) I ate………..
 b) Yes, ………….

	2. Bài mới: 
- Học sinh học từ mới xuất hiện trong bài học.
+ headache (n)  
+ sick (a) 
+ sick note (n)  
+virus (n)  

	New words:
· headache (n): đau đầu
· sick (a): bệnh
· sick note (n): giấy nghỉ ốm 
· virus (n): vi rút
 

	3. Ngữ pháp:
- Ôn lại thì quá khứ đơn.
- Dạy cấu trúc mới “What was wrong with you?”
	What was wrong with you?
 I had a bad cold. 

	4. Mẫu đối thoại
- Học sinh đóng vai luyện tập mẫu đối thoại và sau đó trả lời câu hỏi. 
	a. Why didn’t Lan go to shool yesterday?
 Because she was sick.
b. What was wrong with her?
 She had a bad cold and a headache. c. What does Mr. Tuan tell Lan to do?
 He told her to stay inside at recess.
d. What did the doctor say about Lan’s problem?
 The doctor said she had a virus. 
e. Who wrote Lan’s sick note?
 The doctor wrote Lan’s sick note.

	5. Khảo sát 
- Học sinh làm khảo sát về những căn bệnh phổ biến mà học sinh thường mắc phải.
	



V. DẶN DÒ.
   - Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại
https://forms.gle/YRxjTRN66jwLDyaa7 
- Hạn chót: 17h ngày 05/02/2021.
Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.
  
* Thông tin liên hệ giáo viên:

	Họ tên GV
	Zalo
	Facebook/Messenger
	Email

	Thầy Trọng Nhân
	0785127200
	Nguyen Trong Nhan
	nguyentrognhan0607.tnn@gmail.com

	Cô Sương
	0344345641
	Sương Tuyết
	tuyetsuong1809@gmail.com

	Thầy Thảo
	0938522274
	Thao Le
	hieuthao22274@gmail.com

	Cô Loan
	0767118020
	Thanh Loan
	bachthingocthanhloan@gmail.com






TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

Nội dung dạy học HKII – Môn Tiếng Anh – Lớp 7 
                          Thời gian học từ 01/02-06/02/2021
-------
Tuần 22-Tiết 2
                                                               Revision 

I.MỤC TIÊU:
- Thực hành bài tập về các nội dung kiến thức đã học ở phần A, B.
 - Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng đọc hiểu.
II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:
       1) Từ vựng:
               - Ôn các từ đã học ở phần A, B
       2) Ngữ pháp:
              - Ôn các mẫu câu đã học ở phần A, B

III. THỜI LƯỢNG:
             - 45 phút
IV. TIẾN TRÌNH 

	      Hướng dẫn của giáo viên
	              Nội dung học sinh ghi vào tập

	1.Kiểm tra bài:
 -  Học sinh trả lời các câu hỏi:






2.Bài tập
- Học sinh xem lai các công thức đã học làm các bài tập sau:
- Học sinh xem kĩ đề bài để chuẩn bị làm bài trực tuyến bằng form ( link để ở dưới phần dặn dò)
I Choose the best answer:
1. We _______________ from the back of the house to the fence.
a. weighed b. measured c. prevented d. lengthened
2. How _______________ is Nga? - She is 36 kilos.
a. high b. weight c. heavy d. tall
3. _______________ you open the door for me, please?
a. Would b. Should c. Do d. Are
4. _______________ is Hoa’s height. ~ One meter fifty centimeters.
a. How b. Which c. What d. When
5. Drugs helped to _______________ the pain in my chest.
a. catch b. relieve c. protect d. continue
6. The nurse told Hoa _______________ to the waiting room.
a. to return b. returning c. return d. returned
7. He was absent _______________ school for three days.
a. for b. at c. from d. to
8. We should have a medical _______________ every six months.
a. record b. treatment c. check-up d. problem
II Transformation:
8. Hoang didn’t go to class yesterday.
 Hoang was……………….
9. Remember to wash your hands before touching food
Don’t forget………………
10. What was the matter?
 What was ………………..
	  

a) What was wrong with you?
b) What did you eat yesterday?
Gợi ý: 
 a) I ………..
 b) I ate………….





 
V. DẶN DÒ.
   - Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại
https://forms.gle/YRxjTRN66jwLDyaa7 
   - Hạn chót: 17h ngày 05/02/2021.
Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.
  
* Thông tin liên hệ giáo viên:

	Họ tên GV
	Zalo
	Facebook/Messenger
	Email

	Thầy Trọng Nhân
	0785127200
	Nguyen Trong Nhan
	nguyentrognhan0607.tnn@gmail.com

	Cô Sương
	0344345641
	Sương Tuyết
	tuyetsuong1809@gmail.com

	Thầy Thảo
	0938522274
	Thao Le
	hieuthao22274@gmail.com

	Cô Loan
	0767118020
	Thanh Loan
	bachthingocthanhloan@gmail.com
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Nội dung dạy học HKII – môn Tiếng Anh – Lớp 7 
                          Thời gian học từ 01/02-06/02/2021
-------
Tuần 22-Tiết 3
UNIT 12. A1, 2. LET’S EAT!

I. MỤC TIÊU:
  - Học sinh học từ vựng về thức ăn và cấu trúc so/too, neither/either. 
  - Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng đọc hiểu.
II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:
       1) Từ vựng:
               - Từ vựng mới: selection, pork, on display, durian. 
       2) Ngữ pháp:
              - Cấu trúc so/too, either/neither
III. THỜI LƯỢNG:   45 phút
IV. TIẾN TRÌNH 
	Hướng dẫn của giáo viên
	Nội dung ghi chép của học sinh

	1.KIỂM TRA BÀI CŨ:
 -  Học sinh trả lời các câu hỏi:
+ What do you like to eat?
+ Do you like fruit? 
	Gợi ý: 
 a) I like to eat………..
 b) Yes, ………….


	
2. Từ vựng: 
- Học sinh học các từ vựng mới: 
+ selection (n): 
+ pork (n):
+ on display 
+ durian (n):

	
New words:
+ selection (n): sự lựa chọn
+ pork (n): thịt heo
+ on display: đang bày bán
+ durian (n): sầu riêng


	3. Cấu trúc: so/too, either/neither
	I like pineapples. I like carrots, too. 
 So do I.
I don’t like carrots. I don’t like peas, either,
 Neither do I. 

	4. Mẫu đối thoại:
- Học sinh đóng vai và luyện tập mẫu đối thoại. Sau đó viết danh sách các món ăn mà họ đã mua. 
	- beef
- cucumber and spinach
- oranges 

	6. Bài tập củng cố:
1. We _______________ from the back of the house to the fence.
a. weighed b. measured c. prevented d. lengthened
2. How _______________ is Nga? - She is 36 kilos.
a. high b. weight c. heavy d. tall
3. _______________ you open the door for me, please?
a. Would b. Should c. Do d. Are
4. _______________ is Hoa’s height. ~ One meter fifty centimeters.
a. How b. Which c. What d. When
5. Drugs helped to _______________ the pain in my chest.
a. catch b. relieve c. protect d. continue
6. The nurse told Hoa _______________ to the waiting room.
a. to return b. returning c. return d. returned
7. He was absent ________ school for three days.
a. for b. at c. from d. to
8. We should have a medical _______________ every six months.
a. record b. treatment c. check-up d. problem
9. They have to fill ________ their medical records.
a. in b. at c. on d. up
10. Were you absent ________ school last week? 
a. from b. in c. on d. up
11. What was wrong ________ you?
a. to b. with c. about d. in
12. Yesterday they had a ________ check- up. 
a. medical b. medicine c. medicines d. medicals
13. I hate carrots. And I don’t like peas, ________. 
a. also b. either c. too d. so
14. “I don’t like pork.” –
a. So do I b. So am I c. I do, too. d. Neither do I 
15. “I like spinach.” –
a. Neither do I b. Neither am I c. So do I d. So am I 
16. There was a good selection ________ meat on the stall. 
a. of b. for c. with d. on
17. Fresh fruit is good ________ you. 
a. for b. at c. of d. on
18. They ________ to the movie theater yesterday. 
a. go b. goes c. went d. are going
19. I don’t like spinach, ________. 
a. either b. also c. too d. so
20. ________ you go to the market yesterday?
a. Does b. Do c. Did d. Will
	



V. DẶN DÒ.
   - Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại
https://forms.gle/YRxjTRN66jwLDyaa7 
   - Hạn chót: 17h ngày 05/02/2021.
Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.
 
 * Thông tin liên hệ giáo viên:

	Họ tên GV
	Zalo
	Facebook/Messenger
	Email

	Thầy Trọng Nhân
	0785127200
	Nguyen Trong Nhan
	nguyentrognhan0607.tnn@gmail.com

	Cô Sương
	0344345641
	Sương Tuyết
	tuyetsuong1809@gmail.com

	Thầy Thảo
	0938522274
	Thao Le
	hieuthao22274@gmail.com

	Cô Loan
	0767118020
	Thanh Loan
	bachthingocthanhloan@gmail.com






